Tuần  17 +18                     BÀI : Thức uống ( 4 tiết )

I.Mục tiêu:

- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các loại thức uống: nước cam, nước lọc, nước mía, nước dừa, sữa
- Đọc nhãn mác các loại : Vinamilk, lavie, 00, TH true milk

- Biết trả lời theo mẫu câu :* Bạn/ Con thích uống  gì?





        - Con thích uống sữa/…
                                             * Con uống sữa gì?

                                                   - Vinamilk/…
- Đọc thuộc hoặc đọc theo từ cuối bài thơ : “Khát”

II. Chuẩn bị:

Tranh ảnh các loại đồ uống 

Bút chì, vở…

III. Các hoạt động chi tiết:
	Nội dung
	HĐGV
	HĐHS

	Tiết 1:

- Biết quan sát tranh và chỉ/ nói tên các loại thức uống: nước cam, nước lọc, nước mía, nước dừa, sữa


	* HĐ 1: Đàm thoại với hs về một số đồ uống. Sau đó giới thiệu bài
* HĐ 2: Yêu cầu hs quan sát tranh và cho hs nhận biết tên các đồ uống trong tranh: nước cam, nước lọc, nước mía, nước dừa, sữa

- Phát âm 
* HĐ 3: Tìm đồ uống theo yêu cầu
* HĐ 4:Trò chơi: “Tranh gì biến mất”.

Mđ: hs nhìn tranh và nói nhanh. tranh gì biến mất.

	Tham gia và lắng nghe GV giới thiệu 

Quan sát tranh và chỉ/ gọi tên các hình có trong tranh.

Tham gia.

Tham gia trò chơi.

	Tiết 2:

- Đọc nhãn mác các loại : Vinamilk, lavie, 00, TH true milk

- Phân biệt sữa và nước giải khác


	* HĐ 1: Nhận biết các loại đồ uống đã học
- Nói tên đồ uống
* HĐ 2: Gv  hướng dẫn học sinh quan sát và nhớ nhãn mác: Vinamilk, lavie, 00, TH true milk
- Phát âm

- Nhận biết sữa và nước giải khác

* HĐ 3: Thực hành: cho học sinh phân nhóm sữa và nước giải khác
* HĐ 4: Củng cố
- Trò chơi : tìm về đúng nhà


	Tham gia.

Quan sát tranh và trả lời theo mẫu câu của gv.

Thực hiện.

Nói tên hoạt động

	Tiết 3:

- Biết trả lời theo mẫu câu :

* Bạn/ Con thích uống  gì?

- Con thích uống sữa/…

* Con uống sữa gì?                                                   - Vinamilk/…


	* HĐ 1: - Nói nhanh đồ uống  trong tranh 

* HĐ 2:. Gv  hướng dẫn học sinh trả lời theo mẫu câu:

* Bạn/ Con thích uống  gì?

- Con thích uống sữa/…

* Con uống sữa gì?                                                   - Vinamilk/…

* HĐ 3: Thực hành: cho học sinh quan sát tranh và trả lời theo mẫu câu của giáo viên ( từng học sinh trả lời hoặc chỉ vào tranh tuy vào khả năng)
* HĐ 4: Trò chơi: “Tìm loại đồ uống mà con thích”

	Nói nhanh.

Chú ý lắng nghe

Thực hiện theo yêu cầu.

Thực hành.

Tham gia chơi

	Tiết 4:

Biết nghe và đọc lại bài thơ hoặc từ cuối bài thơ : “Khát”.
	* HĐ 1: Trò chơi: “về đúng nhà”

Giới thiệu bài học.

* HĐ 2:. Hướng dẫn hs nghe và đọc bài thơ: “Khát”.

Đọc mẫu lần 1.

Đọc mẫu lần 2

Đọc mẫu lần 3 và hướng dẫn hs đọc theo.

* HĐ 3: Thực hành: nghe và đọc lại bài thơ “Khát” theo cô
- Đàm thoại về bài thơ.

- Một số Hs đọc bài thơ

* HĐ 4: Củng cố và dặn dò

Yêu cầu HS nhắc lại tên bài thơ.

Củng cố, tuyên dương HS.

Nhắc nhở một số em chưa ngoan.

	Tham gia chơi.

Lắng nghe và thực hiện.

Tham gia.

Lắng nghe gv nhận xét.


